
Trang 1

Tháng 10 năm 2018

Đơn vị: 16-Phòng Thanh tra pháp chế, BVQS

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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53.284.64211.779.0356.344.435330.000650.600424.200636.3003.393.50065.063.6771.184.1000,32806.000888.69232.670.8851159.514.000134Tổ quản lý011

8.913.1004.324.9003.350.00055.000132.40075.000112.500600.00013.238.000286.00012.952.000A237.500.000Trưởng phòngPhạm Hải HưngHL-062281

8.301.000830.00055.00091.30065.10097.700520.9009.131.0009.131.000A276.511.000Phó phòngHà Trung KiênHL-000682

10.228.992975.70055.000112.00077.000115.500616.20011.204.692278.0000,20888.692310.038.000A207.702.000Phó phòngNguyễn Đắc HiếuHL-000823

5.946.5154.034.9352.994.43555.00099.80084.400126.500674.8009.981.450590.4500,07260.0009.131.000A238.435.000Phó phòngNguyễn Kim CươngHL-013964

8.359.100771.90055.00091.30059.60089.400476.6009.131.0009.131.000A275.957.000Phó phòngPhạm Minh TuấnHL-028075

11.535.935841.60055.000123.80063.10094.700505.00012.377.535315.6500,05260.0002.670.885119.131.000A146.313.000Phó phòngLê Ngọc HưngHL-037156

17.306.6384.213.9002.202.600165.000215.200155.300233.1001.242.70021.520.5381.500.00041.616.538918.404.00057Tổ chuyên viên082

4.597.900622.10055.00052.20049.00073.600392.3005.220.0001.500.00043.720.000A154.904.000Chuyên viênĐỗ Phương AnhHL-009347

4.385.2002.956.8002.202.60055.00073.40059.60089.400476.8007.342.0007.342.000A275.960.000Chuyên viênVũ Minh PhươngHL-009718

8.323.538635.00055.00089.60046.70070.100373.6008.958.5381.616.53897.342.000A154.670.000Chuyên viênĐỗ Mạnh TưởngHL-001539

76.621.99910.358.650616.7501.400.000715.000869.800643.900965.3005.147.90086.980.6492.000.00058.720.3844776.260.265299Tổ bảo vệ203

7.043.961636.50055.00076.80048.10072.100384.5007.680.4612.000.00051.663.61594.016.846A134.806.000NV bảo vệVũ Văn MạnhHL-0297810

5.248.388618.40055.00058.70048.10072.100384.5005.866.7885.866.788A274.806.000NV bảo vệĐặng Tuấn AnhHL-0292211

8.594.437703.20055.00093.00052.90079.300423.0009.297.6371.423.42377.874.214A205.287.000NV bảo vệNguyễn Hồng QuânHL-0204612

5.088.516616.80055.00057.10048.10072.100384.5005.705.3165.705.316A274.806.000NV bảo vệNguyễn Văn HàHL-0178913

4.586.421587.40055.00051.70045.80068.700366.2005.173.8211.936.423113.237.398A164.577.000NV bảo vệPhạm Quang TuyếnHL-0191214

5.550.130639.60055.00061.90049.80074.700398.2006.189.7306.189.730A274.977.000NV bảo vệNguyễn Văn LẽHL-0101115

4.182.713607.60055.00047.90048.10072.100384.5004.790.3134.790.313A274.806.000NV bảo vệVũ Tuấn LinhHL-0006916

6.430.247963.700330.10055.00073.90048.10072.100384.5007.393.9471.293.92376.100.024A204.806.000NV bảo vệĐỗ Văn ĐãngHL-0311417

5.890.596675.90055.00065.70052.90079.300423.0006.566.4966.566.496A275.287.000
Bảo vệ cơ

động
Đinh Vĩnh ThànhHL-0282618

8.403.762650.20055.00090.50048.10072.100384.5009.053.9621.478.76987.575.193A194.806.000NV bảo vệĐỗ Trọng HuấnHL-0016119

4.863.6622.079.6001.400.00055.00069.40052.90079.300423.0006.943.2626.943.262A275.287.000NV bảo vệCao Văn KhảiHL-0015920

5.091.340667.80055.00057.60052.90079.300423.0005.759.1405.759.140A275.287.000NV bảo vệBùi Văn VượngHL-0015821
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5.647.826911.950286.65055.00065.60048.10072.100384.5006.559.776924.23155.635.545A224.806.000NV bảo vệNguyễn Viết ÂnHL-0013322

233.692.85119.899.4001.705.0002.535.6001.492.0002.237.10011.929.700253.592.251585.0002.175.000620.347.038108230.485.213703Tổ bảo vệ KV Hà Ráng - Khe Tam214

6.105.068596.10055.00067.00045.20067.700361.2006.701.168868.26955.832.899A224.515.000NV bảo vệLý Văn LâmHL-0241723

9.052.061609.30055.00096.60043.60065.400348.7009.661.3619.661.361A274.359.000NV bảo vệĐặng Hữu ĐoànHL-0236224

9.622.612713.60055.000103.40052.90079.300423.00010.336.2121.016.73159.319.481A225.287.000NV bảo vệBùi Trọng SơnHL-0214125

8.845.190654.70055.00095.00048.10072.100384.5009.499.8909.499.890A274.806.000NV bảo vệBùi Đức HuấnHL-0213926

7.893.063638.00055.00085.30047.40071.100379.2008.531.0638.531.063A274.740.000NV bảo vệNguyễn Văn TungHL-0211527

9.807.141715.40055.000105.20052.90079.300423.00010.522.54110.522.541A275.287.000NV bảo vệNguyễn Công ThànhHL-0209928

6.522.726607.00055.00071.30045.80068.700366.2007.129.726880.19256.249.534A224.577.000NV bảo vệĐinh Trung KiênHL-0093229

7.725.620612.50055.00083.40045.20067.700361.2008.338.120130.0008.208.120A274.515.000NV bảo vệNguyễn Hữu TúHL-0223830

5.485.394638.90055.00061.20049.80074.700398.2006.124.2941.339.96274.784.332A204.977.000NV bảo vệNguyễn Trung NămHL-0209331

5.245.776594.10055.00058.40045.80068.700366.2005.839.8765.839.876A274.577.000NV bảo vệNguyễn Văn DânHL-0203032

460.458621.00055.00010.80052.90079.300423.0001.081.4581.081.458A75.287.000
Bảo vệ cơ

động
Hoàng Văn TiếnHL-0067233

5.245.776594.10055.00058.40045.80068.700366.2005.839.8765.839.876A274.577.000NV bảo vệTriệu Tiến ThắngHL-0213534

9.951.284641.60055.000105.90045.80068.700366.20010.592.884175.000110.417.884A264.577.000NV bảo vệNguyễn Hải ĐăngHL-0364135

5.829.728624.20055.00064.50048.10072.100384.5006.453.9281.663.61594.790.313A184.806.000NV bảo vệNguyễn Viết NinhHL-0179236

6.296.162647.10055.00069.40049.80074.700398.2006.943.2626.943.262A274.977.000NV bảo vệHoàng Văn ThanhHL-0152737

5.447.186613.30055.00060.60047.40071.100379.2006.060.4861.276.15474.784.332A204.740.000NV bảo vệĐỗ Văn CươngHL-0148138

7.198.905590.60055.00077.90043.60065.400348.7007.789.505838.26956.951.236A224.359.000NV bảo vệNguyễn Việt DũngHL-0574539

6.853.240627.50055.00074.80047.40071.100379.2007.480.7401.458.46286.022.278A194.740.000NV bảo vệVũ Công PhêHL-0223740

7.592.909588.30055.00081.80043.00064.500344.0008.181.2098.181.209A274.300.000NV bảo vệĐào Duy HưngHL-0541841

11.658.365734.10055.000123.90052.90079.300423.00012.392.465130.0002.000.00051.220.07769.042.388A165.287.000
Bảo vệ cơ

động
Cao Văn TrườngHL-0027942

9.777.611715.10055.000104.90052.90079.300423.00010.492.7111.220.07769.272.634A215.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Trọng PhượngHL-0052443

5.088.516616.80055.00057.10048.10072.100384.5005.705.3165.705.316A274.806.000NV bảo vệNguyễn Quốc CườngHL-0022144

8.125.870647.40055.00087.70048.10072.100384.5008.773.2708.773.270A274.806.000NV bảo vệNguyễn Văn QuyếtHL-0024045

4.952.745591.10055.00055.40045.80068.700366.2005.543.8455.543.845A274.577.000NV bảo vệTrịnh Trọng ThủyHL-0071946

7.197.304638.10055.00078.40048.10072.100384.5007.835.4041.663.61596.171.789A184.806.000NV bảo vệPhạm Trung KiênHL-0148047

8.827.488672.70055.00095.00049.80074.700398.2009.500.1881.148.53868.351.650A214.977.000NV bảo vệVũ Văn KhảHL-0032548
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9.700.920663.30055.000103.60048.10072.100384.50010.364.2201.293.92379.070.297A204.806.000NV bảo vệNguyễn Đức ThuậnHL-0015249

11.849.120748.70055.000126.00054.10081.100432.50012.597.820195.0001.871.308910.531.512A185.406.000
Đội phó bảo

vệ
Khổng Thanh SơnHL-0007350

6.760.347633.60055.00073.90048.10072.100384.5007.393.9471.293.92376.100.024A204.806.000NV bảo vệNguyễn Văn NamHL-0007151

9.779.859664.10055.000104.40048.10072.100384.50010.443.9591.293.92379.150.036A204.806.000NV bảo vệLê Khắc ĐạoHL-0280452

8.794.407647.10055.00094.40047.40071.100379.2009.441.507130.0009.311.507A274.740.000
Bảo vệ cơ

động
Trần Văn DiênHL-0233553

134.955.56415.165.2102.357.4801.155.0001.501.300-503.1701.015.2001.522.2008.117.200150.120.774156.0002.175.000612.126.03867135.663.736495Tổ bảo vệ KV Khe Chàm235

5.245.776594.10055.00058.40045.80068.700366.2005.839.8765.839.876A274.577.000NV bảo vệDương Đình ThảoHL-0652354

8.367.768602.40055.00089.70043.60065.400348.7008.970.1682.175.00061.173.57775.621.591A154.359.000NV bảo vệTrần Nhật NamHL-0619055

7.039.628629.40055.00076.70047.40071.100379.2007.669.0281.640.76996.028.259A184.740.000NV bảo vệNguyễn Mạnh TrườngHL-0421556

4.802.486606.80055.00054.10047.40071.100379.2005.409.2865.409.286A274.740.000NV bảo vệNguyễn Văn ThắngHL-0420957

5.844.529593.50055.00064.40045.20067.700361.2006.438.029868.26955.569.760A224.515.000NV bảo vệTrần Đức HuệHL-0229958

5.302.6562.555.6102.357.48055.00078.600-503.17054.10081.100432.5007.858.2667.858.266A275.406.000
Đội trưởng

bảo vệ
Phạm Văn DũngHL-0203859

6.416.336630.20055.00070.50048.10072.100384.5007.046.5361.478.76985.567.767A194.806.000NV bảo vệĐoàn Nguyên ThứHL-0185660

4.206.713583.60055.00047.90045.80068.700366.2004.790.3134.790.313A274.577.000NV bảo vệĐào Ngọc ThịnhHL-0200861

6.506.236631.10055.00071.40048.10072.100384.5007.137.3361.109.07766.028.259A214.806.000NV bảo vệNguyễn Văn ViệtHL-0199462

7.369.113658.00055.00080.30049.80074.700398.2008.027.1131.531.38586.495.728A194.977.000NV bảo vệBùi Văn HuyHL-0187563

5.570.954672.60055.00062.40052.90079.300423.0006.243.5546.243.554A275.287.000NV bảo vệNguyễn Văn HảiHL-0289264

7.468.385659.00055.00081.30049.80074.700398.2008.127.3858.127.385A274.977.000NV bảo vệĐào Văn BìnhHL-0215265

6.042.313619.30055.00066.60047.40071.100379.2006.661.6131.093.84665.567.767A214.740.000Gác cửa lòVũ Tuấn KhanhHL-0294366

5.357.759670.50055.00060.30052.90079.300423.0006.028.2596.028.259A275.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Văn ThuộiHL-0288467

6.183.727678.80055.00068.60052.90079.300423.0006.862.5276.862.527A275.287.000
Bảo vệ cơ

động
Nguyễn Hoàng ĐồngHL-0282768

6.926.936635.30055.00075.60048.10072.100384.5007.562.2367.562.236A274.806.000NV bảo vệVũ Nhiên TảnHL-0280569

7.822.544644.40055.00084.70048.10072.100384.5008.466.944156.0001.293.92377.017.021A204.806.000NV bảo vệHoàng Xuân BáHL-0427870

4.955.357615.40055.00055.70048.10072.100384.5005.570.7575.570.757A274.806.000NV bảo vệVũ Ngọc VầnHL-0015471

7.803.590619.90055.00084.20045.80068.700366.2008.423.490880.19257.543.298A224.577.000NV bảo vệNguyễn Tuấn KhảiHL-0071872

8.342.921625.40055.00089.70045.80068.700366.2008.968.3211.056.23167.912.090A214.577.000NV bảo vệVũ Văn TớiHL-0044673

7.379.837639.90055.00080.20048.10072.100384.5008.019.7378.019.737A274.806.000NV bảo vệTạ Văn HồngHL-0282874

124.814.76718.598.6764.988.276886.6001.155.0001.434.100-480.9001.011.5001.516.7008.087.400143.413.443286.000350.0002574.269314.941.92181127.261.253461Tổ bảo vệ KV Tân Lập246
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3.593.940577.40055.00041.70045.80068.700366.2004.171.3404.171.340A274.577.000NV bảo vệNguyễn Đức NgọcHL-0567075

3.840.408604.10055.00044.40048.10072.100384.5004.444.5081.663.61592.780.893A184.806.000NV bảo vệHoàng Kim ThắngHL-0291376

7.870.438909.500286.00055.00087.80045.80068.700366.2008.779.9381.056.23167.723.707A214.577.000NV bảo vệPhạm Văn GiápHL-0393877

1.573.291574.20055.00021.50047.40071.100379.2002.147.491911.53851.235.953A84.740.000NV bảo vệĐỗ Văn TuyếnHL-0111678

8.725.6661.453.000700.00055.000101.80056.80085.200454.20010.178.666130.000175.00019.873.666A265.677.000
Đội phó bảo

vệ
Đinh Bá ThiHL-0090879

5.832.561653.20028.60055.00064.90048.10072.100384.5006.485.7616.485.761A274.806.000NV bảo vệTrần Huy ToànHL-0393480

5.537.606625.90028.60055.00061.60045.80068.700366.2006.163.5061.056.23165.107.275A214.577.000NV bảo vệBùi Công PhóngHL-0233681

3.037.044647.00055.00036.80052.90079.300423.0003.684.0441.830.11591.853.929A125.287.000NV bảo vệTrần Đức TrụHL-0183982

4.870.642104.60055.00049.800-480.90045.80068.700366.2004.975.2421.584.34693.390.896A184.577.000NV bảo vệNguyễn Hồng CườngHL-0300483

5.225.764587.20055.00058.10045.20067.700361.2005.812.9645.812.964A274.515.000NV bảo vệNguyễn Văn TuấnHL-0242284

7.695.550850.000228.80055.00085.50045.80068.700366.2008.545.5501.584.34696.961.204A184.577.000NV bảo vệDương Văn ChínHL-0183885

4.228.2142.876.5202.131.420114.40055.00071.00048.10072.100384.5007.104.7347.104.734A274.806.000NV bảo vệNguyễn Minh ĐứcHL-0181486

8.434.876603.10055.00090.40043.60065.400348.7009.037.976175.00018.862.976A264.359.000NV bảo vệVũ Viết Trung DũngHL-0097287

9.861.591665.00055.000105.30048.10072.100384.50010.526.5911.663.61598.862.976A184.806.000NV bảo vệVũ Văn HùngHL-0380288

7.457.454778.100143.00055.00082.40047.40071.100379.2008.235.554911.53857.324.016A224.740.000NV bảo vệĐinh Hữu ChiếnHL-0311389

10.298.089720.40055.000110.20052.90079.300423.00011.018.489156.0001.016.73159.845.758A225.287.000
Đội phó bảo

vệ
Hà Văn HuyHL-0080090

5.275.100618.60055.00058.90048.10072.100384.5005.893.7005.893.700A274.806.000NV bảo vệNguyễn Gia ChínhHL-0007091

4.343.8632.845.6562.156.85657.20055.00071.90048.10072.100384.5007.189.5191.663.61595.525.904A184.806.000NV bảo vệTrịnh Văn MinhHL-0380892

4.928.745615.10055.00055.40048.10072.100384.5005.543.8455.543.845A274.806.000NV bảo vệNguyễn Văn SửHL-0398393
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